ĐÁP ÁN LICH SỬ K.11. HKI


Câu 1: (1.5 điểm)
Trình bày nội dung và tác động của chính sách Kinh tế mới (Nep) của Liên Xô.
TL: Nội dung: (1.0)
· Nông nghiệp: thay  chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thuế lương thực cố định. 
· Công nghiệp: khôi phục công nghiệp nặng, cho phép tư nhân mở xí nghiệp, nhà nước nắm những ngành công nghiệp chủ chốt.
· Thương nghiệp & tiền tệ: tự do mua bán trao đổi, khôi phục các chợ, phát hành đồng rúp. 
     Tác động:  (0.5)
·  Nhân dân vượt qua khó khăn, kinh tế được khôi phục. 
· Có ý nghĩa quốc tế đối với việc xây dựng CNXH ở một số nước. (0.25)

Câu 2: (2 điểm)
	So sánh cách mạng Tháng 2/1917 với  cách mạng Tháng Mười Nga 1917
TL:
	Nội dung
	CM tháng 2/1917
	CM tháng 10/1917

	Mục đích
	Lật đổ PK,chống chiến tranh. (0.25)
	Thủ tiêu chính phủ TS. (0.25)

	Lãnh đạo
	Tư sản, vô sản. (0.25)
	Vô sản. (0.25)

	Lực lượng
	Nhân dân lao động. (0.25)
	Công nhân + nông dân. (0.25)

	Phương hướng
	Tiến lên CMXHCN. (0.25)
	Hoàn thành CMXHCN. (0.25)



Câu 3: (1.0 điểm)
	Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga 1917
TL:
1  Đối với nước Nga: 
· Đập tan ách áp bức, bóc lột của phong kiến, tư sản, giải phóng công nhân và nhân dân lao động. (0.25)
· Đưa công nhân và nông nhân lên nắm chính quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội. (0.25)
2 Đối với thế giới :
· Làm thay đổi cục diện thế giới. (0.25)
· Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng TG.(0.25)

Câu 4: (1.0 điểm)
Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) đã ảnh hưởng đến tình hình chính trị của nước Đức như thế nào?
TL: 
 - Chính trị  khủng hoảng trầm trọng. (0.25)
[bookmark: _GoBack]-  Đảng Quốc xã (Đảng phát xít) do Hít-le đứng đầu mở rộng hoạt động,gây ảnh hưởng đến quần chúng: (0.75)
·  Ra sức tuyên truyền chủ nghĩa phục thù. 
· Chống cộng và phân biệt chủng tộc. 
· Phát xít hóa bộ máy nhà nước . 
· Thiết lập chế độ độc tài. 
Câu 5: (2.0 điểm)
	Trình bày nguyên nhân và diễn biến của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) ở Mĩ.
TL: 
- Nguyên nhân: do sản xuất ồ ạt, chạy đua theo lợi nhuậncung vượt quá xa cầuKhủng hoảng kinh tế thừa. (0.5)
- Diễn Biến:
· 29/10/1929, khủng hoảng bắt đầu từ lĩnh vực tài chính, nhân hàng. Sau đó lan rông và phá hủy mọi nghành kinh tế khác (công, nông, thương..). (0.75)
· 1932, khủng hoảng lên đến đỉnh điểm, nhiều công ti, xí nghiệp, ngân hàng bị phá sản, sản lượng công nghiệp giảm..(0.75)
Câu 6: (1.5 điểm)
Nêu hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933).
TL:    Hậu quả:
· Về kinh tế: tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản. (0.25)
· Về chính trị-xã hội: bất ổn định, những cuộc đấu tranh, biểu tình diễn ra liên tục khắp các nước. (0.25)
· Về quan hệ quốc tế: hình thành hai khối đế quốc đối lập: (0.25)
· Đức-Ý-Nhật khối phát xít. (0.25)
· Anh-Pháp-Mĩ khối đồng minh. (0.25)
Khối phát xít ra sức chạy đua vũ trang đòi chia lại thế giới ,Nguy cơ chiến tranh thế giới mới ngày càng gần kề. (0.25)
Câu 7: (1 điểm)
Em hiểu thế nào về thiết lập trật tự thế giới mói theo hệ thống Vecxai- Oasinhtơn.
TL:
· Sau chiến tranh thế giới , các nước tư bản họp Hội nghị hòa bình ở Véc-xai (1919-1920) và Oasinh-Tơn (1921-1922) để phân chia quyền lợi của các nước thắng trận  Một trật tự thế giới mới hình thành: hệ thống Véc-xai-Oasinh-Tơn. (0.75)
· Nhằm duy trì trật tự thế giới mới Hội Quốc liên thành lập (có 44 nước thành viên). (0.25)

--Hết--


